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TỜ TRÌNH 

Về dự thảo Thông tư ban hành và hướng dẫn sử dụng một số biểu mẫu 
về tổ chức và hoạt động hòa giải thương mại
Kính gửi: Bộ trưởng Lê Thành Long
Để triển khai thi hành Nghị định số 22/2017/NĐ-CP về hòa giải thương mại, Cục Bổ trợ tư pháp được giao chủ trì xây dựng Dự thảo Thông tư ban hành biểu mẫu về tổ chức và hoạt động hòa giải thương mại. Cục Bổ trợ tư pháp xin báo cáo Bộ trưởng như sau:

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH THÔNG TƯ
Ngày 24 tháng 2 năm 2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 22/2017/NĐ-CP về hòa giải thương mại (sau đây gọi là Nghị định), có hiệu lực kể từ ngày 15/4/2017. Để triển khai Nghị định về hòa giải thương mại, tại Điều 42 Nghị định quy định  Bộ Tư pháp là cơ quan giúp Chính phủ thực hiện thống nhất quản lý Nhà nước về hòa giải thương mại trong phạm vi cả nước trong đó có nhiệm vụ soạn thảo, trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành pháp luật về hòa giải thương mại. Theo sự phân công của Lãnh đạo Bộ, Cục bổ trợ tư pháp được giao chủ trì và phối hợp với các đơn vị, cơ quan, bộ, ngành, địa phương xây dựng Dự thảo Thông tư ban hành và hướng dẫn sử dụng một số biểu mẫu về tổ chức và hoạt động hòa giải thương mại. 
II. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO THÔNG TƯ 

1. Thành lập Tổ soạn thảo Thông tư gồm có: đại diện Lãnh đạo và chuyên viên Cục Bổ trợ tư pháp và  một số trọng tài viên của các Trung tâm trọng tài thương mại. 

2. Tổ chức họp Tổ soạn thảo để góp ý về Đề cương dự thảo Thông tư và thảo luận về nội dung Thông tư.
3. Tháng 23/8/2017, Bộ Tư pháp đã có công văn số 3009/BTP-BTTP  gửi tới các cơ quan, Bộ ngành, cá nhân, tổ chức có liên quan để lấy ý kiến bằng văn bản về Dự thảo Thông tư, đồng thời Dự thảo Thông tư được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và văn bản hướng dẫn. 
Trên cơ sở tiếp thu ý kiến của các cơ quan, đơn vị, Cục Bổ trợ tư pháp  chỉnh lý dự thảo Thông tư và báo cáo Thứ trưởng Trần Tiến Dũng cho ý kiến chỉ đạo về nội dung Thông tư. Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng, Cục bổ trợ tư pháp đã chỉnh sửa Dự thảo Thông tư và thực hiện các thủ tục theo yêu cầu để chuẩn bị hồ sơ thẩm định.
4. Ngày       /2017, cuộc họp tư vấn thẩm định về dự thảo Thông tư đã được tiến hành theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Quyết định số           / QĐ-BTP của Bộ trưởng Bộ Tư pháp. Trên cơ sở kết luận  của cuộc họp tư vấn thẩm định dự thảo Thông tư, Cục Bổ trợ tư pháp đã nghiên cứu tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Thông tư.
III. NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO THÔNG TƯ
 Bố cục của dự thảo Thông tư gồm 7 Điều, trong đó:
- Điều 1: Phạm vi điều chỉnh; 

- Điều 2: Đối tượng áp dụng;
- Điều 3: Các biểu mẫu ban hành kèm theo Thông tư;

- Điều 4: Đăng tải, in biểu mẫu;

- Điều 5: Nguyên tắc ghi, cách thức sử dụng các loại biểu mẫu, lưu trữ các loại báo cáo, hồ sơ, sổ sách
- Điều 6: Chế độ báo cáo
- Điều 7: Hiệu lực thi hành.

Dự thảo Thông tư ban hành 29 biểu mẫu liên quan đến tổ chức và hoạt động hòa giải thương mại. Các biểu mẫu được soạn thảo trên cơ sở các điều khoản quy định tại Nghị định số 22/2017/NĐ-CP về hòa giải thương mại. 
1. Phạm vi điều chỉnh (Điều 1) 

Phạm vi điều chỉnh của Thông tư ban hành và hướng dẫn sử dụng thống nhất một số loại biểu mẫu về tổ chức và hoạt động hòa giải thương mại đã được quy định tại Nghị định số 22/2017/NĐ-CP về hòa giải thương mại.

2. Đối tượng sử dụng biểu mẫu (Điều 2)
Dự thảo Thông tư quy định đối tượng sử dụng biểu mẫu bao gồm: công dân Việt Nam muốn trở thành hòa giải viên thương mại; Trung tâm hòa giải thương mại, chi nhánh của Trung tâm hòa giải thương mại; Trung tâm trọng tài thực hiện hoạt động hòa giải thương mại; tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện tại Việt Nam, chi nhánh, văn phòng đại diện tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam; cơ quan quản lý nhà nước về hòa giải thương mại và các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan

3. Các biểu mẫu ban hành kèm theo Thông tư (Điều 3)
Dự thảo Thông tư quy định các biểu mẫu nhằm hướng dẫn các quy định của Nghị định số 22/2017/NĐ-CP về hòa giải thương mại. Các biểu mẫu về tổ chức, hoạt động hòa giải thương mại được xây dựng trên cơ sở chủ trương đơn giản hóa thủ tục hành chính, đảm bảo đầy đủ, phù hợp với nội dung đối với từng mẫu giấy tờ. Nội dung của các biểu mẫu và mẫu báo cáo về tổ chức, hoạt động hòa giải thương mại được xây dựng trên cơ sở các quy định của Nghị định số 22/2017/NĐ-CP, có tham khảo các biểu mẫu hiện hành của lĩnh vực hoạt động có tính chất tương tự là trọng tài thương mại (theo Thông tư số 12/2012/TT-BTP ngày 07/11/2012 của Bộ Tư pháp ban hành một số biểu mẫu về tổ chức và hoạt động trọng tài thương mại). Các biểu mẫu, mẫu báo cáo về tổ chức, hoạt động hòa giải thương mại được ban hành kèm theo Thông tư gồm 28 biểu mẫu, cụ thể như sau:
Mẫu số 01: Giấy phép thành lập Trung tâm hòa giải thương mại hướng dẫn Điều 2 Nghị định số 22/2017/NĐ-CP về thủ tục thành lập Trung tâm hòa giải thương mại.
Mẫu số 02: Giấy phép thành lập chi nhánh/văn phòng đại diện của tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam hướng dẫn Điều 36 Nghị định số 22/2017/NĐ-CP quy định việc cấp Giấy phép thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện của tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam.

Mẫu số 03: Giấy đề nghị đăng ký làm hòa giải viên thương mại vụ việc hướng dẫn Điều 8 Nghị định số 22/2017/NĐ-CP quy định về đăng ký hòa giải viên thương mại vụ việc;
Mẫu số 04: Giấy đề nghị thành lập Trung tâm hòa giải thương mại hướng dẫn Điều 21 Nghị định số 22/2017/NĐ-CP quy định thủ tục thành lập Trung tâm hòa giải thương mại;

Mẫu số 05: Giấy đề nghị bổ sung hoạt động hòa giải thương mại cho Trung tâm trọng tài hướng dẫn Điều 23 Nghị định số 22/2017/NĐ-CP;

Mẫu số 06: Giấy đề nghị đăng ký hoạt động Trung tâm hòa giải thương mại/chi nhánh Trung tâm hòa giải thương mại hướng dẫn Điều 22, Điều 25 Nghị định số 22/2017/NĐ-CP quy định về đăng ký hoạt động của Trung tâm hòa giải thương mại;
   Mẫu số 07: Giấy đăng ký hoạt động Trung tâm hòa giải thương mại hướng dẫn Điều 22 Nghị định số 22/2017/NĐ-CP;

  Mẫu số 08: Giấy đăng ký hoạt động chi nhánh của Trung tâm hòa giải thương mại hướng dẫn Điều 25 Nghị định số 22/2017/NĐ-CP;

  Mẫu số 09: Giấy đề nghị thay đổi tên gọi, địa chỉ trụ sở của Trung tâm hòa giải thương mại từ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương này sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác của Trung tâm hòa giải thương mại hướng dẫn Điều 26 Nghị định số 22/2017/NĐ-CP quy định về thay đổi tên gọi, địa chỉ trụ sở của Trung tâm hòa giải thương mại;
        Mẫu số 10: Giấy đề nghị cấp lại Giấy phép thành lập Trung tâm hòa giải thương mại hướng dẫn Điều 27 Nghị định số 22/2017/NĐ-CP; 

Mẫu số 11: Giấy đề nghị cấp lại Giấy đăng ký hoạt động Trung tâm hòa giải thương mại/chi nhánh Trung tâm hòa giải thương mại hướng dẫn Điều 27 Nghị định số 22/2017/NĐ-CP; 
         Mẫu số 12: Giấy đề nghị thành lập chi nhánh/văn phòng đại diện của tổ chức hòa giải thương mại tại Việt Nam của tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam hướng dẫn Điều 36 Nghị định số 22/2017/NĐ-CP quy định về việc cấp Giấy phép thành lập chi nhánh/văn phòng đại diện của Tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam;

Mẫu số 13: Giấy đề nghị đăng ký hoạt động chi nhánh của tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam hướng dẫn Điều 37 Nghị định số 22/2017/NĐ-CP

Mẫu số 14: Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh của tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam hướng dẫn Điều 37 Nghị định số 22/2017/NĐ-CP; 
        Mẫu số 15: Giấy đề nghị thay đổi tên gọi, Trưởng chi nhánh, địa chỉ trụ sở   của chi nhánh của tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam hướng dẫn Điều 38 Nghị định số 22/2017/NĐ-CP;

        Mẫu số 16: Thông báo thay đổi tên gọi, Trưởng văn phòng đại diện, địa chỉ trụ sở từ tỉnh thành phố trực thuộc trung ương này, sang tỉnh thành phố trực thuộc trung ương khác của văn phòng đại diện của tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam hướng dẫn Điều 38 Nghị định số 22/2017/NĐ-CP;

        Mẫu số 17: Giấy đề nghị cấp lại Giấy phép thành lập của chi nhánh/ văn phòng đại diện của Tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam, hướng dẫn Điều 39 Nghị định số 22/2017/NĐ-CP; 

        Mẫu số 18: Giấy đề nghị cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh của Tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam hướng dẫn Điều 39 Nghị định số 22/2017/NĐ-CP;

        Mẫu số 19: Báo cáo của Trung tâm hòa giải thương mại/Trung tâm trọng tài thực hiện hòa giải thương mại về tổ chức, hoạt động hòa giải thương mại hướng dẫn Điều 24 Nghị định số 22/2017/NĐ-CP;

        Mẫu số 20: Báo cáo Sở Tư pháp của chi nhánh/ văn phòng đại diện của Tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam về tổ chức, hoạt động hòa giải thương mại hướng dẫn Điều 35 Nghị định số 22/2017/NĐ-CP quy định về quyền và nghĩa vụ của chi nhánh, văn phòng đại diện của tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam;
      Mẫu số 21: Báo cáo của Sở Tư pháp về tình hình tổ chức và hoạt động hòa giải thương mại hướng dẫn Điều 42 Nghị định số 22/2017/NĐ-CP quy định về quản lý nhà nước về hòa giải thương mại; 
      Mẫu số 22: Thông báo chấm dứt hoạt động của Trung tâm hòa giải thương mại/chi nhánh Trung tâm hòa giải thương mại hướng dẫn Điều 31, Điều 32 Nghị định số 22/2017/NĐ-CP quy định về chấm dứt hoạt động Trung tâm hòa giải thương mại, hoạt động hòa giải thương mại của Trung tâm trọng tài;
     Mẫu số 23: Thông báo chấm dứt hoạt động của văn phòng đại diện Trung tâm hòa giải thương mại hướng dẫn Điều 32 Nghị định số 22/2017/NĐ-CP;

      Mẫu số 24: Thông báo chấm dứt hoạt động của chi nhánh/văn phòng đại diện  của tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam hướng dẫn Điều 41 Nghị định số 22/2017/NĐ-CP quy định về chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện của tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam;

     Mẫu số 25: Danh sách hòa giải thương mại viên để Bộ Tư pháp công bố hướng dẫn Điều 24 Nghị định số 22/2017/NĐ-CP quy định về quyền và nghĩa vụ của tổ chức hòa giải thương mại;
     
Mẫu số 26: Sổ theo dõi hoạt động hòa giải thương mại nhằm theo dõi số vụ việc đang hòa giải, số vụ việc đã hòa giải xong, nội dung tranh chấp, phí hòa giải dự kiến hướng dẫn Điều 42 Nghị định số 22/2017/NĐ-CP quy định về quản lý nhà nước về hòa giải thương mại;
      Mẫu số 27: Sổ theo dõi hòa giải viên thương mại phục vụ việc theo dõi số lượng hòa giải viên thương mại, trình độ học vấn, trình độ chuyên môn, ngày kết nạp, ngày rút khỏi tổ chức hòa giải thương mại, hướng dẫn Điều 42 Nghị định số 22/2017/NĐ-CP quy định về quản lý nhà nước về hòa giải thương mại;

       Mẫu số 28: Sổ theo dõi phí hòa giải thương mại nhằm theo dõi phí hòa giải thương mại và các phí khác theo thỏa thuận giữa các bên tranh chấp và tổ chức hòa giải thương mại, hướng dẫn Điều 42 Nghị định số 22/2017/NĐ-CP quy định về quản lý nhà nước về hòa giải thương mại;
      Mẫu số 29: Thỏa thuận về kết quả hòa giải thành hướng dẫn Điều 15 Nghị định số 22/2017/NĐ-CP quy định về quản lý nhà nước về hòa giải thương mại. 
Ngoài ra, Điều 3 quy định rõ các loại biểu mẫu quy định tại khoản 1 Điều này được thiết kế để sử dụng trên khổ giấy A4  (210 mm x 297mm). Đối với các mẫu Giấy phép thành lập Trung tâm hòa giải thương mại, Giấy phép thành lập chi nhánh/văn phòng đại diện của tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam được in trên bìa cứng màu trắng.

 4. Đăng tải, in biểu mẫu (Điều 4)
 Dự thảo quy định các loại biểu mẫu được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp. Các cá nhân, tổ chức có nhu cầu sử dụng có thể truy cập vào cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp để in và sử dụng các mẫu giấy tờ quy định tại Thông tư.

5. Nguyên tắc ghi, cách thức sử dụng các loại biểu mẫu, lưu trữ các báo cáo, hồ sơ, sổ sách (Điều 5)






Dự thảo Thông tư quy định hướng dẫn cách sử dụng các loại biểu mẫu đúng quy cách. Đối tượng sử dụng biểu mẫu  phải ghi đầy đủ, rõ ràng, chính xác nội dung yêu cầu trong biểu mẫu, không được thay đổi nội dung và hình thức của các loại biểu mẫu. Các loại sổ được mở theo từng năm, trong trường hợp các loại sổ được làm trên máy vi tính thì hàng tháng phải in ra, có đóng dấu từng trang của Tổ chức hòa giải thương mại. Cuối sổ có ký tên, đóng dấu của người đại diện theo pháp luật của tổ chức hòa giải thương mại.

 Nội dung ghi phải chính xác; chữ viết phải rõ ràng, đủ nét, không viết tắt, không tẩy xóa; viết cùng một loại mực tốt, màu đen. Nội dung cần ghi có thể được thực hiện qua máy vi tính. Sổ phải viết liên tiếp theo thứ tự từng trang, không được bỏ trống, phải đóng dấu giáp lai từ trang đầu đến trang cuối sổ. Số phải được ghi liên tục từ số 01 đến hết năm; trong trường hợp chưa hết năm mà sử dụng sang sổ khác, thì phải lấy tiếp số thứ tự cuối cùng của sổ trước, không được ghi từ số 01. 
Việc lưu trữ các báo cáo, hồ sơ, sổ sách được thực hiện theo quy định của pháp luật về lưu trữ.
6. Chế độ báo cáo (Điều 6)
Dự thảo Thông tư quy định về chế độ báo cáo theo đó tổ chức hòa giải thương mại, chi nhánh, văn phòng đại diện Tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam thực hiện việc báo cáo về tổ chức và hoạt động hòa giải thương mại cho Sở Tư pháp nơi đặt trụ sở của tổ chức hòa giải thương mại, chi nhánh, văn phòng đại diện tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam theo mẫu số 19/TP-HGTM, mẫu số 20/TP-HGTM ban hành kèm theo Thông tư này. Thời hạn gửi báo cáo trước ngày 10/10 hàng năm. Báo cáo năm được tính từ ngày 01/10 của năm trước đến ngày 30/9 của năm sau.
 Sở Tư pháp báo cáo và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Bộ Tư pháp về tổ chức và hoạt động hòa giải thương mại tại địa phương theo mẫu số 21/TP-HGTM ban hành kèm theo Thông tư này. Thời hạn gửi báo cáo định kỳ trước ngày 15/10 hàng năm. Báo cáo năm được tính từ ngày 01/10 của năm trước đến ngày 30/9 của năm sau.

Ngoài báo cáo định kỳ, trong trường hợp đột xuất, Sở Tư pháp báo cáo về tổ chức và hoạt động hòa giải thương mại tại địa phương theo yêu cầu của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Bộ Tư pháp.

7. Hiệu lực thi hành của Thông tư và tổ chức thực hiện (Điều 7)

Để triển khai hiệu quả Thông tư sau khi được Bộ trưởng Bộ Tư pháp ký ban hành, Dự thảo Thông tư quy định trách nhiệm thi hành Thông tư của Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp, Giám đốc các Sở Tư pháp và các cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Dự thảo Thông tư quy định rõ trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời bằng văn bản về Bộ Tư pháp để nghiên cứu, hướng dẫn giải quyết.

8. Thủ tục hành chính: Dự thảo Thông tư không quy định thủ tục hành  do vậy, không cần thiết phải xây dựng báo cáo tác động thủ tục hành chính.
IV. NHỮNG NỘI DUNG CÓ Ý KIẾN KHÁC NHAU 
Dự thảo Thông tư không có ý kiến khác nhau lớn. Một số ý kiến chưa thống nhất với ý kiến của cơ quan chủ trì soạn thảo thì đã được tiếp thu, giải trình trong bản Báo cáo tổng hợp tiếp thu, giải trình ý kiến đóng góp về Dự thảo Thông tư.

 Về kết luận của cuộc họp tư vấn thẩm định, Cục Bổ trợ tư pháp đã tiếp thu trong Dự thảo Thông tư và đã giải trình những ý kiến không tiếp thu trong báo cáo giải trình gửi kèm. 
Trên đây là những nội dung cơ bản của Dự thảo Thông tư ban hành biểu mẫu về tổ chức và hòa giải thương mại, Cục Bổ trợ tư pháp kính trình Bộ trưởng xem xét và ký ban hành Thông tư.  
Xin gửi kèm theo:

1. Dự thảo Thông tư ban hành một số biểu mẫu về tổ chức và hoạt động hòa giải thương mại;

2. Báo cáo tổng hợp tiếp thu, giải trình ý kiến đóng góp về Dự thảo Thông tư;
3. Báo cáo tiếp thu các ý kiến thẩm định và hoàn chỉnh Dự thảo Thông tư ban hành biểu mẫu về tổ chức và hoạt động hòa giải thương mại.

	Nơi nhận:
- Như trên;

- Thứ trưởng Trần Tiến Dũng (để báo cáo);

- Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật (để phối hợp);

- Cục Kiểm tra VBQPPL (để phối hợp);

- Lưu: VT, ĐGTS,TTTM.
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